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2.2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
2.2.1. Học thuyết giá trị (hay gọi là học thuyết giá trị lao động). Đây là xuất phát điểm toàn bộ lý luận của kinh tế của Mác.
Học thuyết kinh tế: Mác chú ý nhiều nhất ở nền kinh tế Anh, nền kinh tế đương thời TBCN. Nghiên cứu sự vận động của XHTB, thể hiện ở Bộ tư bản của Mác-mà để có bộ Tb này Mác đã đọc hơn 40 ngàn quyển sách (ông đã đọc chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông, quan niệm kinh tế chính trị học của các nhà TS cổ điển).Mác đã phát triển các giá trị này lên. Sau này được LêNin nghiên cứu bổ sung trong CNTB hiện đại đó là CNTB độc quyền, CNTB độc quyền nhà nước
Hàng hoá 
- Khái niệm: Hàng hóa là sản phẩm của lao động, dùng để thoả mãn một nhu cầu nhất định nào đó của con người thông qua trao đổi mua và bán. 
VD: Hôm qua tát nước đầu đình...để quên chiếc áo bên cành hoa sen- chiếc áo này cũng là hàng hóa, là sản phẩm lao động của người thợ dệt.
Đã là hàng hóa là vật chất. Nhưng vật chất chưa chắc là hàng hóa. (nước, không khí không phải là hàng hóa)
- Hai thuộc tính của hàng hóa: giá trị và giá trị sử dụng. 
+ Giá trị sử dụng của hàng hoá: 
· Là công dụng(tính có ích, công hiệu) của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. 
· Giá trị sử dụng đó do thuộc tính tự nhiên của vật thể hàng hoá quyết định. 
· Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi.
· Đây là 1 phạm trù vĩnh viễn.Giá trị sử dụng càng phụ thuộc của sự phát triển của KHKT.
VD: áo mặc để ấm, nhà để ở... 
+ Giá trị của hàng hoá: là lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. 
· Giá trị trao đổi: là quan hệ tỷ lệ về số lượng trao đổi với nhau giữa các GTSD khác nhau.- hình thức thể hiện bên ngoài của giá trị
· Đây là 1 phạm trù lịch sử-tức là nó chỉ tồn tại trong hoàn cảnh lịch sử giữa những người sản xuất hàng hóa.
· Thuộc tính XH của hàng hóa. VD: kinh tế lúa người A, vải người B đưa ra trao đổi với nhau
Vd: 1 cái rùi trao đổi=10kg gạo. Đây là 2 lao động khác nhau nhưng điểm chung là mất sức lao động của con người, thỏa mãn nhu cầu của con người. Để có 1 cái rìu họ mất sức 10 lần so với tạo ra 1 kg gạo.
VD: 1 kg sắt, 1kg vàng thì bạn chọn kg nào? Vì sao? Vì 1kg vàng đổi dc bao nhiêu tấn sắt
- GTSD và GT có mối quan hệ với nhau: vừa thống nhất vừa đối lập. 
· Thống nhất: đã là hàng  hóa có 2 thuộc tính-ở chỗ “tiền nào của nấy”.
· Đối lập: giữa 2 thuộc tính: giá trị (mục đích của người SX, tạo ra trong quá trình sx, thực hiện trước); giá trị sử dụng (mục đích của người tiêu dùng, tạo ra quá trình tiêu dùng, thực hiện sau). Mâu thuẫn được bộc lộ ra bên ngoài thành mâu thuẫn giữa chất lượng và giá cả, giữa người mua và người bán
+ Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hoá trong điều kiện bình thường của xã hội, tức là với một trình độ kỹ thuật trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định. 
- Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Ở đâu có sản xuất hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. 
Theo quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.
Trong kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất phải điều chỉnh làm cho hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận được.
Trao đổi hàng hoá cũng phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết, có nghĩa là trao đổi theo nguyên tắc ngang giá.
Giá trị là cơ sở của giá cả, còn giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị, nên trước hết giá cả phụ thuộc vào giá trị. Tuy nhiên trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như cạnh tranh, cung cầu, sức mua của người tiêu dùng… Tuy nhiên nó hoàn toàn nằm trong cơ chế hoạt động của quy luật giá trị.   
- Ý nghĩa của học thuyết 
Nghiên cứu học thuyết giá trị, hiểu rõ quy luật giá trị sẽ có kiến thức điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá; kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Từ đó giúp cho chúng ta hiểu rõ nguyên nhân của sự phân hoá xã hội thành người giàu, người nghèo, tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội để có phương hướng, giải pháp khắc phục.     

2.2.2. Học thuyết giá trị thặng dư  - là hòn đá tảng trong nghiên cứu học thuyết kinh tế của Mác. Đây là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB
- Nền SX hàng hóa giản đơn; dựa trên chế độ tư hữu nhỏ tư nhân về TLSX và lao động của bản thân người sản xuất
- Thế nào là SX TBCN: là 1 nền kinh tế hàng hóa phát triển dựa trên chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX và bóc lột lao động làm thuê. Để SX hàng hóa ra đời phải có điều kiện: có hàng hóa lao động+ tập trung được số vốn vào tay một số người
· Hàng hóa sức lao động
- Khái niệm sức lao động: Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất.
- Hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa 
+ Người lao động được tự do về thân thể, được pháp luật của nhà nước tư bản bảo hộ và thừa nhận
+ Người lao động không có tư liệu sản xuất và phải bán sức lao động của mình, trở thành những người làm thuê
VD: Đối với nô lệ họ có được xem là sức lao động không? Không, vì họ không có TLSX và không được tự do về thân thể.
- Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động:
+ Giá trị hàng hoá sức lao động: 
· Là số lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra hàng hóa sức lao động quyết định.
· Giá trị hàng hóa SLĐ được tính = giá trị của toàn bộ những tư liệu sinh hoạt cần thiết đủ để SX và tái SX SLĐ, duy trì sức khoẻ của người lao động ở trạng thái bình thường; chi phí đào tạo tuỳ theo tính chất phức tạp của lao động; 
· Lượng giá trị  tư liệu sinh hoạt cần thiết bao gồm:= giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho người công nhân+ chi phí đạo tạo cho người công nhân+ giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho gia đình người công nhân. 
· Giá trị của hàng hóa SLĐ được biểu hiện ra ngoài bằng tiền lương- giá cả SLĐ
· Giá trị hàng hóa SLĐ bao hàm cả yếu tố lịch sử và tinh thần khác với hàng hóa thông thường
· Giá trị của hàng hóa SLĐ chịu sự chi phối của 2 xu hướng đối lập nhau:
· Xu hướng tăng giá trị hàng hóa SLĐ: SX càng phát triển thì nhu cầu về lao động phức tạp ngày càng cao, nguồn lao động càng phải được đào tạo thì nhu cầu tư liệu sinh hoạt tăng lên
· Xu hướng giảm giá trị hàng hóa SLĐ: năng suất lao động tăng, giá cả tư liệu sinh hoạt, dịch vụ giảm, thì giá trị tỷ lệ nghịch với SLĐ
+ Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động: thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động để sản xuất ra một loại hàng hoá nào đó. Trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị dôi ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư. 
Hàng hóa SLĐ có đặc điểm riêng biệt là nguồn gốc trực tiếp tạo ra giá trị thặng dư.
Giá trị hàng ngày SLĐ= G/năm+G/12+ G/52 tuần: giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết 
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(nhà cửa, lương thực, quần áo...) trong vòng 1 năm, hay 12 tháng, hay 52 tuần dùng để phục hồi SLĐ cho công nhân và cả gia đình họ và những chi phí cần thiết về đào tạo và cho nu cầu xã hội.
· SLĐ hiện nay ở VN có phải là hàng hóa không? Tại sao? Nghiên cứu vấn đề này có vấn đề gì? Có. Vì:
· Hàng hóa ra đời là kết quả vận động của nền KTTT, chính nó cũng là 1 trong những điều kiện để nền KTTT vận động và phát triển
· SLĐ là hàng hóa mới có thể tính đúng tính đủ các yếu tố đầu vào, là cơ sở xem xét hoạch toán kinh doanh
· SLĐ là hàng hóa mới có thể tăng sức cạnh tranh việc làm, dẫn đến cạnh tranh nền kinh tế nói chung
Ý nghĩa 
Đối với xã hội: Nhà nước đề ra hệ thống luật pháp đầy đủ đồng bộ bảo vệ cho người lao động, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động hiểu quyền và nghĩa vụ của người lao động của mình
Đối với doanh nghiệp: SLĐ là hàng hóa thì doanh nghiệp phải chăm lo cho người lao động về vật chất và tinh thần, tuyên truyền giác ngộ người lao động hiểu quyền và nghĩa vụ của mình
Đối với  người lao động: ra sức học tập để đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Nay 1 nghề thật giỏi và biết nhiều nghề. Tự tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của họ                  
+ Giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không .
Ngày lao động của người công nhân chia làm 2 phần:
· Thời gian lao động cần thiết: phần lao động mà người công nhân tạo ra 1 lượng giá trị ngang bằng giá trị SLĐ của mình (v)
· Thời gian thặng dư:tạo ra giá trị thặng dư thuộc về nhà tư bản
Như vậy giá trị của hàng hóa gồm 2 phần:
· Giá trị TLSX nhờ lao động cụ thể của người công  nhân được bảo tồn và di chuyển và giá trị của sản phẩm mới
· Giá trị do lao động trừu tượng của người công nhân tạo ra trong qua trình lao động gọi là giá trị mới
+ Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản thường sử dụng hai phương pháp, đó là: phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối.
· PP giá trị thăng dư tuyệt đối:kéo dài thời gian ngày lao động trong khi thời gian lao động tất yếu không thay đổi, tăng thời gian lao động giá trị thặng dư: VD: trước đây thời gian 1 ngày lao động là 10 h (5h thời gian lao động tất yếu+ 5 h lao động thặng dư), nay ngày 12h  nhưng (5h lao động tất yếu+ 7h lao động thặng dư)
· PP giá trị thăng dư tương đối:là giá trị m thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu nhờ đó tăng thời gian lao động thăng dư trong điều kiện độ dài ngày người lao động không thay đổi. VD trước đây là 5h LĐ tất yếu+5h LĐ thặng dư; nay 10h (4h lao động tất yếu+ 6h lao động thăng dư)
+ Tư bản là gì:là giá trị đem lại giá trị thăng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê
· Ý nghĩa của học thuyết 
Học thuyết giá trị thặng dư đã bóc trần bản chất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa; chứng minh khoa học về cách thức bóc lột của giai cấp tư sản và luận chứng những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản. 
Học thuyết giá trị thặng dư còn trang bị cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động công cụ nhận thức các quy luật kinh tế, thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo ra nhiều hàng hoá… phục vụ cho sự nghiệp xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa.
Cung cấp tri thức về lịch sử phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa, là cơ sở khoa học để phân tích nguyên nhân và dự báo chiều hướng phát triển kinh tế và xã hội.
2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3.1. Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân- là phạm trù xuất phát, phạm trù trung tâm của lý luận CNXH khoa học. Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một cống hiến vĩ đại của Mác là vấn đề cơ bản nhất trong học thuyết của mình mà suốt đời ông đã ra sức chứng minh và bảo vệ
	Định nghĩa giai cấp công nhân 
Trong tác phẩm của mình Mác và Ănghen đã dùng rất nhiều thuật ngữ khác  nhau để nói về giai cấp công nhân. Nhưng tựu trung lại hiểu giai cấp công nhân hiểu:
· Là giai cấp không có tư liệu sản xuất
· Là giai cấp phải bán sức lao động
· Giai cấp bị bóc lột giá trị thặng dư
· Là sản phẩm của nền đại công nghiệp
Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền đại công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao, là lực lượng lao động cơ bản trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại ngày nay.
	 Đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân
- Về địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân 
Thứ nhất, về phương thức lao động
 Giai cấp công nhân là những tập đoàn người lao động, trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, có tính chất xã hội hoá cao. 
Thứ hai, về địa vị của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, người công nhân là những người không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động trở thành người làm thuê và bị toàn bộ giai cấp tư sản bóc lột. 
- Về đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
Thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến vì họ đại biểu cho phương thức sản xuất hiện đại nhất, gắn với khoa học và công nghệ tiên tiến - xu hướng của xã hội tương lai. 
Thứ hai, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để. Trong xã hội tư bản, họ luôn đi đầu đấu tranh vì không có gì để mất, nếu được thì được tất cả. Mục đích của họ không chỉ là giải phóng mình mà còn giải phóng toàn bộ xã hội. 
Thứ ba, giai cấp công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật cao vì họ lao động trong hệ thống sản xuất có tính chất dây chuyền với yêu cầu nghiêm ngặt về kỷ luật lao động và thói quen của lối sống đô thị tập trung, tuân thủ pháp luật nhà nước...  
Thứ tư, giai cấp công nhân có tinh thần quốc tế vô sản vì sản xuất công nghiệp tư bản chủ nghĩa có tính chất quốc tế; vì vậy, lao động của họ có cũng tính chất quốc tế. Vì học địa vị kinh tế giống nhau, cùng hoàn cảnh
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
· Lịch sử bao giờ cũng giao sứ mệnh líc sử cho 1 giai cấp chuyển từ XH này lên XH khác cao hơn. Gọi là sứ mệnh lịch sử hay vai trò của 1 giai cấp
· Sứ mệnh lịch sử của GCCN: lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trong phạm vi từng nước và trên toàn thế giới.
Những căn cứ khách quan quy định tính sứ mệnh lịch sử của GCCN
· Nền đại công nghiệp tư bản ra đời và ngày càng phat triển tất yếu làm nảy sinh mâu thuẫn cơ bản của PTSX này:mâu thuẫn QHSX tư nhân TBCN và LLSX mang tính chất xã hội hóa cao. 
· Văn minh đô thị và văn minh công nghiệp đã cung cấp rèn luyện tri thức, tính tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết mà không giai cấp nào có được. Họ đại diện cho LLSX ngày càng cao, họ làm ra tuyệt đại đa số của cải XH
· GGCN có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích đại đa số nhân dân lao động do vậy tạo ra khả năng đoàn kết với giai cấp khác thành 1 lực lượng XH to lớn chống lại giai cấp tư sản để tự giải phóng mình, giải phóng XH
Nguyện vọng và lợi ích căn bản của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, giành lấy chính quyền, tổ chức xây dựng chế độ mới với chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
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